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PHỤ LỤC 
DANH SÁCH HKD Ở TRẠNG THÁI 03 XÃ ĐOÀN ĐÀO 

(Kèm công văn số753/UBND-KT ngày 24/8/2026 của UBND xã Đoàn Đào)

STT Tên NNT Tên ngành nghề KD chính ĐCTS Số nhà/Đường phố Số giấy tờ

THÔN TRÀ BỒ

1 Nguyễn Văn Hải Vận tải đường bộ khác Trà Bồ 900294144

2 HKD VŨ VĂN
ĐÔNG 1972

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường,
tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương
tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng

Trà Bồ 0900517312

3 HKD Bùi Thị Huế
Bán lẻ khác chưa được phân vào

đâu trong các cửa hàng kinh doanh
tổng hợp

Thôn Trà Bồ 8361895321

4 Nguyễn Đức Vĩnh
Bán lẻ khác chưa được phân vào

đâu trong các cửa hàng kinh doanh
tổng hợp

Trà Bồ 0900999320

5 Đỗ Mạnh Cường
Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu

dùng cho gia đình trong các cửa
hàng chuyên doanh

Thôn Trà Bồ 8752984724-001

6 HKD NGUYỄN
CÔNG HÂN

Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật

sống
thôn Phú Mãn 8304384271-001

THÔN ĐOÀN ĐÀO

1 Lê Gia Quốc Đăng Sản xuất khác chưa được phân vào
đâu thôn Đoàn Đào 8031422694
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2 Nguyễn Văn Sơn Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Trong khuôn viên DNTN Nam Hải 0900557474

3 Nguyễn Thị Phương Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Đoàn Đào 8209957652

4 Nhà Hàng Chiêu Ly Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Thôn Đoàn Đào 8359911897

5 Trần Minh Ngọc
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân

khác còn lại chưa được phân vào
đâu

Khu trạm điện 0900995446

6 HKD cửa hàng Đạt
Viên

Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá,
cát sỏi và vật liệu xd khác trong

các cửa hàng chuyên doanh
Thôn Đoàn Đào 0901089966

7 HKD Bùi Đình Quyết Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch
vụ viễn thông có dây Thôn Đoàn Đào 0901092052

8 HKD CHU VĂN
KHÁNH ĐOÀN ĐÀO Vận tải hành khách đường bộ khác Thôn Đoàn Đào 8093854214-001

9 BÙI ĐĂNG TIẾN Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ
dùng nội thất tương tự Thôn Đoàn Đào 8788007627-001

10 HKD BÙI TUẤN
ĐẠT

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có
động cơ khác Thôn Đoàn Đào 8660261404-001

11 HKD BÙI ĐĂNG
THÊU

Bán buôn đồ dùng khác cho gia
đình Thôn Đoàn Đào 8226009224-001

12 HKD LÊ NGỌC
DUYÊN Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Thôn Đoàn Đào 8226006008-001

THÔN BA ĐÔNG

1 Nguyễn Văn Hải Vận tải đường bộ khác Phương Bồ 900294144
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2 Nguyễn Huy Bình Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ba Đông 0900870084

3
HKD TRẦN XUÂN

QUẢNG PHAN SÀO
NAM

Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật

sống
Thôn Ba Đông 8461869445-001

4 Lê Thị Mỹ Duyên Môi giới mua bán hàng hóa XÓM 3, THÔN BA ĐÔNG 8639655011-888

THÔN LONG CẦU

1 Bùi Thị Hạ
Bán lẻ khác chưa được phân vào

đâu trong các cửa hàng kinh doanh
tổng hợp

Đồng Minh 8225992213

2 HKD Nguyễn Huy
Tuấn

Vận tải hành khách bằng xe khách
nội tỉnh, liên tỉnh Thôn Đồng Minh 8407681621-001

3 HKD NGUYỄN DUY
LƯU Bán buôn thực phẩm Thôn Long Cầu 8226004434-001

4 HKD LÊ THẾ KIÊN Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt
khác trong xây dựng thôn Long Cầu 8810614147-001

THÔN ĐÔNG CÁP

1 Nguyễn Trung Đào Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Khả Duy 8226002067

2 HKD PHẠM THỊ
THUỶ KHẢ DUY

Giáo dục khác chưa được phân vào
đâu Thôn Khả Duy 8485165416-001

3 Quách Thị Tú
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu
làm thức ăn cho gia súc, gia cầm

và thuỷ sản
Đông Cáp 0900165050

4 Nguyễn Văn Thuấn Bán mô tô, xe máy Cầu cáp 0900191043

5 HKD PHẠM THỊ
HẠNH ĐOÀN ĐÀO

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân
khác còn lại chưa được phân vào

đâu
Thôn Đông Cáp 8937545046-001
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6 Đào Xuân Sỹ
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ

đèn điện trong các cửa hàng
chuyên doanh

THÔN ĐÔNG CÁP 8225993513-888

7 HKD NGUYỄN
QUANG HÀO

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô,
mô tô, xe máy và các bộ phận phụ

trợ)
Đông Cáp 0900939265-001

8 Trần Huy Thiên
Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng

phẩm trong các cửa hàng chuyên
doanh

thôn Đông Cáp 8908093821-001

9 HKD Trần Hồng
Thắng

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại
khác (trừ ô tô chuyên dụng) Thôn Đại Duy 8445234374-001

THÔN HOÀNG TRANH

1 Đinh Xuân Khoát
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ

phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

Chợ Minh Hoàng 8184279385

2 HKD THANH TÂM Bán buôn thực phẩm Xóm 5 thôn Quế Ải 8909548983-001

3 HKD TRẦN THỊ THU
HẰNG

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa
hàng chuyên doanh Thôn Hoàng Tranh 8599857442-001

4 HKD NGUYỄN
KHẮC THUÂN

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa
hàng chuyên doanh Chợ Tranh 8123240729-002

5 HKD ĐỖ NHƯ
PHONG

Bán buôn nông, lâm sản nguyên
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật

sống
Thôn Hoàng Tranh 8954574495-001

6 Đinh văn Khoát
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ

phẩm và vật phẩm vệ sinh trong
các cửa hàng chuyên doanh

Hoàng Tranh 0900165660
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THÔN NGỌC TRÚC

1 Lưu Văn Đạt Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các
cửa hàng chuyên doanh thôn Ngọc Trúc 0900882682

2
HKD VẬT LIỆU

XÂY DỰNG CHIẾN
THẮNG

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và
t.bị lắp đặt khác trong xây dựng

trong các cửa hàng chuyên doanh
Thôn Ngọc Trúc 8126515770-001

3 HKD LƯU MẠNH
HÀ 1955

Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép,
hàng da và giả da Ngọc Trúc 0900139082-001


